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TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            TỈNH YÊN BÁI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Bản án số: 13/2023/HS-PT 

 Ngày 17-5-2023. 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Trung Dũng 

Các Thẩm phán:      Ông Trần Trung Hải 

        Bà Nguyễn Thị Vân 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Phạm Thị Thùy Dung- Thư ký 

Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia phiên tòa: Ông 

Hoàng Quốc Trường- Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái xét xử phúc thẩm  

trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số: 16/2023/TLPT-HS ngày 03 tháng 4 

năm 2023, do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc T đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 07/2023/HS-ST ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành 

phố YB, tỉnh Yên Bái. 

Vụ án được xét xử trực tuyến tại 02 điểm cầu: 

- Điểm cầu trung tâm: Phòng xử án số 01- trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Yên 

Bái. 

- Điểm cầu thành phần: Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái. 

Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Quốc T sinh ngày 17-4-1969 tại tỉnh Yên Bái; nơi 

cư trú: Thôn ĐT, xã GP, thành phố YB, tỉnh Yên Bái;  nghề nghiệp: Không; trình độ 

văn hoá 07/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị M; vợ là Trần Thị L và có 02 con; 

tiền sự; tiền án: Không; nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 

79/QĐ-XPHC ngày 18-6-2021 của Công an thành phố YB, tỉnh Yên Bái xử phạt 

vi phạm hành chính bằng hình thức "Cảnh cáo" về hành vi “Sử dụng trái phép chất 

ma túy”. Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 09-10-2022, hiện đang bị tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái; có mặt. 

Người tham gia tố tụng khác: 
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1)  Ông Đèo Văn B - Kiểm sát viên sơ cấp; vắng mặt. 

2) Ông Trần Đức G - Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái; có mặt. 

3) Ông Bàn Văn E - Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 13 giờ ngày 06-10-2022, Nguyễn Quốc T đến khu vực ven đường xã 

TL, huyện VC, tỉnh Yên Bái mua của người đàn ông không quen biết 01 gói 

Heroine với giá 3.200.000 đồng. T đem số ma túy mua được về nhà, sử dụng một 

phần, phần còn lại T chia ra làm 07 gói nhỏ, cho vào ống nhựa màu trắng và dùng 

bật lửa hàn kín lại để sử dụng và bán.  

Khoảng 10 giờ ngày 07-10-2022, Lê Xuân S đến nhà Nguyễn Quốc T hỏi mua 

Heroine để sử dụng. T đồng ý bán cho S 01 gói nhỏ Heroine với giá 200.000 đồng, 

S cầm gói Heroine mua được đi về khu vực ven đường thuộc xã VP, thành phố 

YB, tỉnh Yên Bái sử dụng hết. Số tiền 200.000 đồng T chi tiêu cho bản thân hết. 

Khoảng 11 giờ ngày 09-10-2022, Tạ Công P đến nhà T hỏi mua 01 gói 

Heroine để sử dụng. T đồng ý bán cho P 01 gói nhỏ Heroine với giá 200.000 đồng. 

P cầm gói Heroine vửa mua rồi hỏi T "Cho em chơi nhờ tí", T không nói gì, P cầm 

gói Heroine ra khu vực phòng tầng hai, hướng bên phải từ ngoài vào, gần chỗ kệ 

để tivi của nhà T và sử dụng bằng hình thức tiêm chích vào cơ thể (Xilanh, nước 

cất P chuẩn bị sẵn mang theo). Lúc này T cũng có mặt trong phòng và nhìn thấy 

việc P sử dụng ma túy nhưng không có ý kiến gì. Sau khi sử dụng ma túy xong, P 

lại hỏi mua 01 gói Heroine nữa, T đồng ý bán tiếp cho P 01 gói nhỏ Heroine với 

giá 200.000 đồng. P cầm gói Heroine vừa mua được đi đến khu vực gầm cầu Văn 

Phú, thành phố YB để sử dụng. Khi P vừa sử dụng xong thì bị Cơ quan Công an 

phát hiện, thu giữ của P: 01 xi lanh nhựa loại 3ml/cc; 01 vỏ ống thủy tinh có chữ 

Novocain và 01 đoạn ống nhựa màu trắng hàn kín một đầu. P đã khai nhận nguồn 

gốc Heroine mua của Nguyễn Quốc T. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, đồ vật của Nguyễn Quốc T, Cơ 

quan điều tra đã thu giữ: 01gói nilon màu hồng được buộc túm lại, bên trong chứa 

chất nghi là ma túy (Heroine); 01 ít chất bột nén màu trắng nghi là ma túy (Heroine) 

thu giữ tại nền gạch men góc nhà tầng hai hướng bên phải từ cửa vào trong nhà Nguyễn 

Quốc T; 01 túi nilon màu trắng được gấp lại, bên trong có 04 đoạn ống nhựa màu 

trắng hàn kín hai đầu đều nghi chứa chất ma túy (Heroine); 01 mảnh giấy bạc bị 

đốt cháy đen; 01 bật lửa ga màu xanh đã qua sử dụng; 01 túi nilon màu xanh bên 

trong có 10 ống hút nước bằng nhựa màu trắng, 05 vỏ đoạn ống nhựa màu trắng 

đều hàn kín một đầu, 01 dao lam có chữ CROMA và 01 bật lửa ga đã qua sử dụng; 

01 xilanh nhựa loại 3ml/cc, 01 vỏ ống thủy tinh có chữ Novocain đều đã qua sử 
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dụng và 01 vỏ đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín một đầu. Ngoài ra, Cơ quan điều 

tra còn thu giữ một số tài sản, đồ vật khác. 

Tại bản kết luận giám định số: 539/KL-KTHS, ngày 16/10/2022 của phòng 

Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Yên Bái kết luận:  

- Chất bột nén màu trắng do Nguyễn Quốc T tự giác giao nộp khi khám xét 

có khối lượng là 2,9gam gửi giám định là ma túy; loại Heroine. 

- Chất bột nén màu trắng thu giữ tại nền gạch góc tầng hai khi khám xét nhà 

Nguyễn Quốc T có khối lượng là 0,37gam gửi giám định là ma túy; loại Heroine. 

- Chất bột nén màu trắng thu giữ tại phía dưới đệm ngủ tầng hai khi khám 

xét nhà Nguyễn Quốc T có tổng khối lượng là 0,26gam gửi giám định là ma túy; 

loại Heroine. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 28 tháng 02 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thành phố YB, tỉnh Yên Bái đã quyết định: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc T phạm tội: “Mua bán trái 

phép chất ma túy” và tội: “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

2. Về hình phạt: 

2.1 Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T 09 năm tù về tội: Mua bán trái phép 

chất ma túy;  

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Quốc T 10.000.000 đồng để nộp ngân sách nhà 

nước. 

2.2 Căn cứ khoản 1 Điều 256; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, 

xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T  03 năm tù về tội: Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất 

ma túy; 

2.3 Căn cứ Điều 55 của Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải 

chấp hành chung cho cả hai tội là 12 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 09 tháng 10 

năm 2022. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Ngày 07-3-2023, bị cáo Nguyễn Quốc T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quốc T thành khẩn khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm đã kết án; bị cáo nhận thức được lỗi lầm, 

tỏ ra ân hận về hành vi phạm tội và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm hình phạt. 

Bị cáo xuất trình giấy chứng nhận tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng 

Nhất của bố, mẹ đẻ của bị cáo và biên lai nộp số tiền 10.000.000đồng tại Chi cục 

Thi hành án dân sự thành phố YB. 
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Kiểm sát viên trình bày quan điểm về việc giải quyết phúc thẩm: Đề nghị 

Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của của bị 

cáo Nguyễn Quốc T, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 28 tháng 

02 năm 2023 của Tòa án nhân dân thành phố YB, tỉnh Yên Bái theo hướng giảm 

cho bị cáo Nguyễn Quốc T một phần hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Trong quá trìnhh điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án thì 

các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc T đúng hình thức, trong hạn luật định, 

đủ điều kiện để giải quyết phúc thẩm. 

[2] Lời khai tại phiên tòa phúc thẩm của bị cáo Nguyễn Quốc T phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, từ đó đã đủ căn cứ kết luận: Ngày 

07-10-2022, Nguyễn Quốc T thực hiện hành vi bán trái phép cho Lê Xuân S 01 gói 

Heroine với giá 200.000đồng. Đến ngày 09-10-2022, T hai lần bán Heroine cho Tạ 

Công P, mỗi lần bán 01 gói Heroine với giá 200.000đồng, đồng thời T còn tàng trữ 

3,53 gam Heroine nhằm sử dụng và bán trái phép. Cũng trong ngày 09-10-2022, 

Nguyễn Quốc T còn cho Tạ Công P sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở của 

mình.  

Do có các hành vi nêu trên, Bản án sơ thẩm kết án bị cáo Nguyễn Quốc T về 

tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật 

Hình sự và tội: “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, theo khoản 1 Điều 

256 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét nội dung yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc T, Hội đồng 

xét xử thấy: Khi quyết định hình phạt, Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, 

mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và đã áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ là thành khẩn khai báo, theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự, do vậy, mức hình phạt đối với mỗi tội là phù hợp. Tuy nhiên, tại giai đoạn phúc 

thẩm, bị cáo T có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, đó là bị cáo có bố, mẹ đẻ được tặng 

thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất, đồng thời đã tự nguyện nộp toàn bộ 

số tiền phạt theo quyết định của Bản án sơ thẩm. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự được áp dụng thêm cho 

bị cáo, nên có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Do 

đó, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên về việc sửa Bản án sơ 
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thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để thể hiện tính khoan hồng của 

pháp luật. 

[4] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo  được chấp nhận, nên bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét và có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo 

Nguyễn Quốc T.  

 Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 28 tháng 02 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thành phố YB, tỉnh Yên Bái như sau: 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc T phạm các tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”. 

- Về hình phạt: 

Căn cứ điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T 07 (Bẩy) năm 06 (Sáu) 

tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; phạt tiền 10.000.000đ (Mười triệu 

đồng) để nộp ngân sách Nhà nước. 

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 256; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc T 02 (Hai) năm tù về tội “Chứa chấp 

việc sử dụng trái phép chất ma tuý”. 

Căn cứ Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Nguyễn 

Quốc T phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 09 (Chín) năm 06 (Sáu) 

tháng tù; phạt tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng). Thời hạn tù tính từ ngày bắt, 

tạm giữ 09-10-2022. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Về án phí phúc thẩm: Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/ 

2016/UBTV QH14 ngày 30-12-2016, của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, 

Bị cáo Nguyễn Quốc T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận:                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND cấp cao tại Hà Nội;           THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Yên Bái; 

- Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái; 

- Phòng HSNV-CA tỉnh Yên Bái;                                                                  (Đã ký) 

- TA,VKS Tp YB; 

- Cq CSĐT CATp YB; 

- Cq THAHS-CATp YB; 

- Chi cục THADS Tp YB;     Nguyễn Trung Dũng 

- Bị cáo (Trại tạm giam);                                          

- Lưu: HCTP, TA, HS vụ án. 

 


